Mẫu 1.
	CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN……..................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc




                  Số           /BC- CĐ                                                ................, ngày .... tháng ... năm 20
BÁO CÁO
Kết quả hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

PHẦN I. ĐẶC ĐIỀM TÌNH HÌNH

1. Khái quát tình hình chung của đơn vị 
Tổng số lao động
Số lao động tham gia BHXH
Số đoàn viên công đoàn
Số nữ 
Số tổ công đoàn trực thuộc CĐBP
Số tổ trưởng, tổ phó công đoàn 

2. Những thuận lợi, khó khăn của Công đoàn trong năm học vừa qua
3. Kết quả hoạt động và phong trào thi đua của công đoàn đơn vị
2.1. Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý
2.2. Xây dựng tổ chức công đoàn
(kết nạp bao nhiêu đoàn viên, giới thiệu bao nhiêu quần chúng ưu tú vào đảng, học lớp đảng viên mới, học lớp nhận thức đảng, đang theo dõi bao nhiêu quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng….)
2.3. Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
(tuyên truyền các văn bản mới của học viện, góp ý các văn bản mới cho học viện)
2.5. Công tác nữ công........................................................................................
(động viên nữ CBVC thi đua GVN, ĐVN, khen thưởng các cháu,…)
2.6. Các hoạt động chuyên môn
(Công tác chuyên môn của đơn vị, công tác đào tạo, giảng dạy, NCKH, CGCN, viết báo, giáo trình, ….)
2.7. Công tác xã hội khác
3. Đề xuất góp ý với Công đoàn Học viện và CĐ cấp trên

	Nơi nhận

	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH




Mẫu 2
	CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CĐ ...................................................................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN XUẤT SẮC
NĂM HỌC 2020 - 2021
	TT
	Họ và tên đoàn viên
	Tiêu chuẩn
	Xếp loại

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Tổng điểm 
	

	A
	Danh sách đoàn viên công đoàn đủ tiêu chuẩn đề nghị ĐVCĐXS
	

	I
	Tổ Công đoàn...............
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ CĐV đạt xuất sắc
	

	B
	Danh sách đoàn viên công đoàn không đủ tiêu chuẩn đề nghị ĐVCĐXS

	I
	Tổ Công đoàn................
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                              CHỦ TỊCH
	                            		
Mẫu 3.
	CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CĐ ...................................................................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021


BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN HOẶC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

Căn cứ kết quả hoạt động của Công đoàn bộ phận (hoặc tổ công đoàn trực thuộc) và hướng dẫn thực hiện của Công đoàn cấp trên, BCH Công đoàn bộ phận (hoặc tổ công đoàn trực thuộc) tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động như sau:
	T/C
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm

	1
	Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức đơn vị.
	15
	

	
	- Có tổ chức Hội nghị CBVC, nộp biên bản, báo cáo đúng hạn
	15

	

	
	- Có tổ chức Hội nghị CBVC, nộp biên bản báo cáo, chưa đúng hạn
	10

	

	
	- Có tổ chức Hội nghị CBVC, không nộp biên bản, báo cáo
	5

	

	
	- Không tổ chức
	0
	

	2
	Xây dựng tổ chức công đoàn
	10
	

	
	- Số người lao động trong đơn vị gia nhập tổ chức công đoàn tính đến thời điểm đánh giá >=95% và số đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ >=70%
	10
	

	
	- Số người lao động trong đơn vị gia nhập tổ chức công đoàn tính đến thời điểm đánh giá >=95% và số đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ <70% hoặc ngược lại

	5
	

	
	- Số người lao động trong đơn vị gia nhập tổ chức công đoàn tính đến thời điểm đánh giá <95% và số đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ <70%.
	0
	

	3
	Tuyên truyền, giám sát thực hiện luật lao động và các quy định của Học viện
	
5
	

	
	- Có tuyên truyền trong các cuộc họp đơn vị
	5
	

	
	- Không tuyên truyền
	0
	

	4
	Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động (thăm hỏi 20/12, ốm nằm viện, hiếu hỉ…, đóng góp ý kiến cho các văn bản dự thảo, …)
	
10
	

	
	- Thực hiện đầy đủ
	10
	

	
	- Có thực hiện nhưng không đầy đủ
	5
	

	
	- Không thực hiện
	0
	

	4

	Tham gia các phong trào của công đoàn (nữ công, văn thể ...):
	15

	

	
	- Huy động CBVC tham gia đầy đủ các sự kiện do công đoàn tổ chức đạt 80-100%
	15

	

	
	- Huy động CBVC  tham gia đầy đủ các sự kiện do công đoàn tổ chức, dưới 80%
	10

	

	
	- CĐBP/ tổ công đoàn trực thuộc  tham gia thiếu 1-2 sự kiện do công đoàn tổ chức 
	5
	

	
	- Không tham gia.
	0
	

	6
	Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp so với kế hoạch đặt ra
	
10
	

	
	- Giới thiệu đạt/ vượt chỉ tiêu
	10
	

	
	- Giới thiệu thiếu chỉ tiêu
	5
	

	7
	Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp do công đoàn tổ chức
	
10
	

	
	- CĐBP/ tổ công đoàn trực thuộc cử người tham gia đầy đủ
	10
	

	
	- CĐBP/ tổ công đoàn trực thuộc cử người tham gia nhưng không đầy đủ
	5
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	8
	Danh hiệu thi đua chính quyền năm học 2020-2021:
	
10
	

	
	- Tập thể Lao động xuất sắc
	10
	

	
	- Tập thể Lao động tiên tiến
	5
	

	
	- Không đạt	
	0
	

	9

	Các hoạt động khác do công đoàn phát động (đóng góp xây dựng các quỹ và các hoạt động xã hội từ thiện)
	
10

	

	
	- Huy động 100% CBVC tham gia đóng góp đầy đủ (ủng hộ lũ lụt, ủng hộ quỹ phòng chống covid 19, ủng hộ sinh viên gặp khó khăn vì covid 19)
	
10

	

	
	- Huy động dưới 100% CBVC tham gia đóng góp nhưng không đầy đủ
	5
	

	
	- Không tham gia ủng hộ
	0
	

	10
	Tình hình sinh hoạt công đoàn
	5
	

	
	- Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến cuộc họp BCH CĐ (đối với CĐBP có từ 3 thành viên BCH); Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến cuộc họp công đoàn bộ phận (đối với CĐBP có dưới 3 thành viên BCH)
	5




	

	
	- Không có sổ ghi chép
	0
	

	11
	Điểm thưởng (tối đa)
	5
	

	
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động; không có đoàn viên vi pháp pháp luật, quy định của Nhà nước bị phát hiện, xử lý, không có đoàn viên sinh con thứ 3….
	+5
	

	
	Có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động; Có đoàn viên vi pháp pháp luật, quy định của Nhà nước bị phát hiện, xử lý; có đoàn viên sinh con thứ 3….
	0
	

	
	Tổng cộng
	100
	



TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                              CHỦ TỊCH



2

